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PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 03 NỘI DUNG TRỌNG TÂM
TRONG ĐỢT THI ĐUA ĐẶC BIỆT 500 NGÀY ĐÊM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TAM PHƯỚC
(kèm theo Kế hoạch số 55-KH/ĐU ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tam Phước)
-----
I. NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG, THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Phụ lục này là căn cứ giao việc tối thiểu để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy phường cụ thể hóa thành kế hoạch tổ chức thực hiện 03 nội dung trọng tâm của Kế hoạch.
2. Việc giao nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả; mỗi nhiệm vụ phải có sản phẩm đầu ra, mốc hoàn thành và đầu mối chịu trách nhiệm chính.
3. Mốc tiến độ thống nhất chia thành 05 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày ban hành Nghị quyết đến 31/5/2026; Giai đoạn 2 từ 01/6/2026 đến 31/12/2026; Giai đoạn 3 từ 01/01/2027 đến 31/3/2027; Giai đoạn 4 từ 01/4/2027 đến 30/9/2027; Giai đoạn 5 từ sau 30/9/2027 đến năm 2030.
4. Chỉ tiêu trong phụ lục là mức tối thiểu; cơ quan, đơn vị được phân công có thể đăng ký chỉ tiêu cao hơn nhưng không được thấp hơn, không được điều chỉnh làm giảm trách nhiệm đã cam kết.
Bảng 1. Tiến độ chung thực hiện Kế hoạch
	Giai đoạn
	Thời gian
	Nội dung trọng tâm
	Sản phẩm bắt buộc

	1
	Từ ngày ban hành Nghị quyết đến 31/5/2026
	Cụ thể hóa, quán triệt, phát động, đăng ký nhiệm vụ
	Kế hoạch chi tiết; danh mục nhiệm vụ 6 rõ; cam kết trách nhiệm; danh sách tuyến/cụm, mô hình, chỉ tiêu đăng ký; biểu mẫu báo cáo thống nhất.

	2
	Từ 01/6/2026 đến 31/12/2026
	Cao điểm thứ nhất, hành động ngay, tạo chuyển biến rõ
	Báo cáo tháng; báo cáo quý; kết quả CCHC, chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị, ANTT; xử lý việc chậm, điểm nghẽn; sơ kết cuối năm 2026.

	3
	Từ 01/01/2027 đến 31/3/2027
	Củng cố, khắc phục hạn chế qua sơ kết
	Danh mục việc còn chậm được xử lý; điều chỉnh chỉ tiêu, phương án; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm đối với nhiệm vụ chậm.

	4
	Từ 01/4/2027 đến 30/9/2027
	Tăng tốc, bứt phá, về đích 500 ngày đêm
	Hoàn thành các chỉ tiêu, mô hình, công trình đã đăng ký; tổng rà soát, đánh giá, khen thưởng, xử lý trách nhiệm; báo cáo sơ kết đợt thi đua.

	5
	Từ sau 01/10/2027 đến năm 2030
	Duy trì, nâng chất, thể chế hóa thành nền nếp thường xuyên
	Duy trì mô hình hiệu quả; cập nhật chỉ tiêu hằng năm; tổng kết, nhân rộng mô hình; gắn kết quả với đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.




Bảng 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể theo 03 nội dung trọng tâm
	STT
	Nội dung/cơ quan
	Nhiệm vụ trọng tâm
	Chỉ tiêu/sản phẩm
	Đến 31/5/2026
	Đến 31/12/2026
	Đến 31/3/2027
	Đến 27/8/2027
	Đến năm 2030
	Chủ trì/phối hợp

	1.1
	UBND phường, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường
	Rà soát, chuẩn hóa quy trình TTHC; rút ngắn thời gian xử lý, nâng chất lượng phục vụ
	100% TTHC xử lý trên môi trường số; tối thiểu 90% hồ sơ qua hệ thống điện tử; giảm ít nhất 30% thời gian xử lý; hài lòng đạt 95% trở lên
	Ban hành kế hoạch CCHC, chuyển đổi số; lập danh mục TTHC trọng tâm; phân công từng đầu mối
	Triển khai đồng bộ; báo cáo tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, hồ sơ trễ hạn, thời gian xử lý; khắc phục hồ sơ tồn
	Rà soát chỉ tiêu thấp; xử lý dứt điểm điểm nghẽn, hồ sơ tồn; điều chỉnh quy trình nếu cần
	Hoàn thành mục tiêu 500 ngày; công bố kết quả, mô hình tốt; đề xuất khen thưởng, xử lý trách nhiệm
	Duy trì cơ chế đo thời gian, hài lòng; cập nhật bộ chỉ số hằng năm
	Chủ trì: UBND phường. Phối hợp: Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể, khu phố

	1.2
	UBND phường, MTTQ phường và Đoàn Thanh niên,
	Thành lập, vận hành Tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại các khu phố
	100% khu phố có Tổ hỗ trợ; có lịch trực, sổ theo dõi, danh sách người dân được hỗ trợ
	Ban hành quyết định/tổ chức ra mắt; tập huấn kỹ năng dịch vụ công trực tuyến
	Duy trì hỗ trợ thường xuyên; báo cáo số lượt hỗ trợ, hồ sơ phát sinh; xử lý phản ánh
	Rà soát chất lượng hoạt động từng Tổ; kiện toàn nhân sự, nâng kỹ năng
	Nhân rộng cách làm hiệu quả; tích hợp hỗ trợ tại các đợt sinh hoạt cộng đồng
	Duy trì thành kênh hỗ trợ thường xuyên tại khu phố
	Chủ trì: UBND phường, Đoàn Thanh niên. Phối hợp: MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh, khu phố

	1.3
	UBND phường, Ban Xây dựng Đảng
	Phát hiện, thẩm định, lập hồ sơ sáng kiến cải cách hành chính
	Ít nhất 10 sáng kiến, giải pháp được công nhận cấp cơ sở và áp dụng hiệu quả
	Ban hành quy trình tiếp nhận, thẩm định nội bộ; mở sổ đăng ký sáng kiến
	Hoàn thiện hồ sơ đợt 1; tối thiểu 5 sáng kiến có sản phẩm áp dụng
	Hoàn thiện hồ sơ đợt 2; đánh giá hiệu quả bước đầu
	Đạt tối thiểu 10 sáng kiến; báo cáo hiệu quả, khả năng nhân rộng
	Duy trì phong trào sáng kiến hằng năm, gắn đánh giá cán bộ
	Chủ trì: UBND phường. Phối hợp: Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ

	1.4
	MTTQ phường, HĐND phường
	Giám sát thái độ phục vụ, chất lượng giải quyết TTHC và tiếp nhận phản ánh của Nhân dân
	Ít nhất 01 cuộc giám sát chuyên đề/năm; 100% kiến nghị sau giám sát có đầu mối, thời hạn xử lý
	Xây dựng chương trình giám sát; xác định nội dung trọng tâm
	Tổ chức giám sát, khảo sát mức độ hài lòng; kiến nghị xử lý việc tồn tại
	Theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát
	Tổng hợp kết quả, kiến nghị biểu dương hoặc xử lý trách nhiệm
	Duy trì giám sát thường xuyên, phản biện chính sách liên quan dân sinh
	Chủ trì: MTTQ, Thường trực HĐND. Phối hợp: UBND phường, các đoàn thể

	2.1
	UBND phường, bộ phận Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị
	01 trục điểm kiểu mẫu cấp phường (tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua trung tâm phường)
	01 trục điểm kiểu mẫu hoàn thành trước tháng 4/2027; có hồ sơ thiết kế, dự toán, nguồn lực, cam kết hộ dân
	Khảo sát, chọn đoạn tuyến, lập phương án, dự toán, phân công phụ trách
	Triển khai chỉnh trang, vệ sinh, trật tự, chiếu sáng, cây xanh/camera theo khả năng nguồn lực
	Hoàn thiện các hạng mục còn lại; đánh giá mức độ đạt chuẩn
	Hoàn thành, nghiệm thu, công bố tuyến kiểu mẫu; duy trì kiểm tra hằng tháng
	Duy trì, nâng chất, mở rộng sang tuyến khác
	Chủ trì: UBND phường. Phối hợp: MTTQ, đoàn thể, Công an, khu phố, doanh nghiệp

	2.2
	Các khu phố, cấp ủy chi bộ khu phố
	Mỗi khu phố xây dựng ít nhất 01 tuyến đường/cụm dân cư kiểu mẫu
	Toàn bộ khu phố có tuyến/cụm kiểu mẫu hoàn thành trước tháng 6/2027; chấm điểm, xếp hạng hằng tháng
	Đăng ký tuyến/cụm; ký cam kết với hộ dân, cơ sở kinh doanh; xác định phần việc cụ thể
	Ra quân chỉnh trang, vệ sinh, xử lý quảng cáo rao vặt, lấn chiếm; báo cáo chấm điểm hằng tháng
	Khắc phục khu phố đạt thấp; hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu
	Hoàn thành các mô hình; sơ kết, xếp hạng, khen thưởng
	Duy trì tiêu chí khu phố văn hóa, văn minh đô thị
	Chủ trì: Chi bộ, Ban điều hành các khu phố. Phối hợp: UBND, MTTQ, đoàn thể

	2.3
	UBND phường, MTTQ và đoàn thể
	Huy động xã hội hóa chỉnh trang đô thị, chiếu sáng, camera, cây xanh
	Huy động từ 50% trở lên kinh phí ngoài ngân sách trên tổng kinh phí dự kiến 500 triệu đồng; làm việc 03-05 doanh nghiệp
	Lập danh sách doanh nghiệp, phương án vận động, nguyên tắc công khai nguồn lực
	Ký cam kết tài trợ; triển khai hạng mục ưu tiên; công khai kết quả huy động, sử dụng
	Rà soát hạng mục còn thiếu; bổ sung nguồn lực
	Hoàn thành chỉ tiêu huy động, quyết toán, công khai; biểu dương tổ chức, cá nhân đóng góp
	Duy trì cơ chế xã hội hóa minh bạch, đúng quy định
	Chủ trì: UBND phường. Phối hợp: MTTQ, đoàn thể, doanh nghiệp, khu phố

	2.4
	UBND phường, Công an phường
	Lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; xử lý vi phạm lấn chiếm, quảng cáo trái phép
	Ít nhất 02 đợt cao điểm/năm; xử lý thường xuyên 100% rao vặt trái phép trên tuyến kiểu mẫu
	Ban hành kế hoạch cao điểm, xác định điểm nóng, phân công lực lượng
	Tổ chức ít nhất 02 đợt ra quân; lập biên bản, xử lý, duy trì trật tự
	Rà soát điểm tái lấn chiếm, xử lý dứt điểm
	Duy trì tuyến/cụm kiểu mẫu không tái lấn chiếm, không rao vặt trái phép
	Duy trì kiểm tra định kỳ và đột xuất
	Chủ trì: UBND phường. Phối hợp: Công an, khu phố, đoàn thể

	2.5
	UBND phường, các khu phố
	Phối hợp tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh
	Danh mục việc chậm, điểm nghẽn được theo dõi; 100% kiến nghị thuộc thẩm quyền được xử lý đúng hạn hoặc báo cáo cấp trên
	Rà soát danh mục dự án, kiến nghị, điểm nghẽn; phân nhóm thẩm quyền
	Tập trung xử lý, đối thoại, vận động, báo cáo đề xuất cấp trên đối với nội dung vượt thẩm quyền
	Đánh giá kết quả xử lý từng điểm nghẽn; không để phát sinh kéo dài
	Hoàn thành các nội dung trọng tâm; tổng hợp bài học, mô hình dân vận hiệu quả
	Duy trì cơ chế đối thoại, hỗ trợ sản xuất kinh doanh
	Chủ trì: UBND phường. Phối hợp: MTTQ, đoàn thể, khu phố, doanh nghiệp

	3.1
	Công an phường
	Làm sạch dữ liệu cư trú, quản lý cơ sở cho thuê trọ, lưu trú
	100% cơ sở cho thuê trọ, lưu trú được rà soát, phân loại, cập nhật; 100% chủ nhà trọ ký cam kết ANTT
	Mở đợt tổng rà soát; lập danh sách cơ sở, chủ cơ sở, số phòng, số người lưu trú
	Cập nhật dữ liệu, kiểm tra định kỳ/đột xuất; xử lý vi phạm cư trú
	Chuẩn hóa hồ sơ, xử lý dữ liệu sai/lệch; kiểm tra khu vực biến động cao
	Duy trì dữ liệu sạch; báo cáo kết quả 500 ngày
	Duy trì cập nhật thường xuyên, liên thông Đề án 06
	Chủ trì: Công an phường. Phối hợp: UBND, khu phố, chủ nhà trọ, doanh nghiệp

	3.2
	Công an phường, UBND phường
	Xây dựng mô hình nhà trọ an toàn, văn minh, tự quản; bảo đảm PCCC
	Mỗi khu phố có ít nhất 01 mô hình; 100% cơ sở nhà trọ có thiết bị PCCC tối thiểu theo quy định
	Khảo sát chọn mô hình điểm; hướng dẫn tiêu chí, nội quy, cam kết PCCC
	Ra mắt mô hình; kiểm tra PCCC, ANTT; nhân rộng theo khu phố
	Đánh giá mô hình, khắc phục cơ sở chưa đạt PCCC
	Hoàn thành chỉ tiêu mô hình ở các khu phố; sơ kết, khen thưởng
	Duy trì mô hình tự quản, cập nhật tiêu chí văn minh, an toàn
	Chủ trì: Công an phường. Phối hợp: UBND, MTTQ, khu phố, chủ nhà trọ

	3.3
	Công an phường
	Chuyển hóa địa bàn, phấn đấu phường “không ma túy”, không điểm nóng ANTT
	Kéo giảm ít nhất 20% vụ vi phạm liên quan cư trú, ma túy, PCCC so với năm 2025; lập hồ sơ đề nghị công nhận phường “không ma túy” khi đủ điều kiện
	Nghiên cứu tiêu chí, quy trình; lập kế hoạch chuyển hóa địa bàn, danh sách điểm/đối tượng trọng tâm
	Mở cao điểm tấn công trấn áp; triệt xóa điểm phức tạp; tuyên truyền khu trọ, doanh nghiệp
	Rà soát điều kiện, hoàn thiện hồ sơ, khắc phục tiêu chí chưa đạt
	Đề nghị thẩm định/công nhận khi đủ điều kiện; tổng kết kết quả kéo giảm vi phạm
	Duy trì địa bàn ổn định, không tái phức tạp
	Chủ trì: Công an phường. Phối hợp: UBND, MTTQ, đoàn thể, khu phố

	3.4
	Công an phường, doanh nghiệp, khu phố
	Tuyên truyền pháp luật, PCCC, Luật Cư trú cho doanh nghiệp, người lao động, khu nhà trọ
	100% doanh nghiệp trọng điểm và doanh nghiệp FDI được tuyên truyền ít nhất 01 lần/năm
	Lập danh sách doanh nghiệp, khu trọ trọng điểm; xây dựng lịch tuyên truyền
	Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết; báo cáo số lượt, số người tham gia
	Tiếp tục tuyên truyền nhóm nguy cơ cao, ca ngoài giờ
	Hoàn thành chỉ tiêu năm 2027, đánh giá chuyển biến nhận thức
	Duy trì tuyên truyền định kỳ hằng năm
	Chủ trì: Công an phường. Phối hợp: UBND, doanh nghiệp, MTTQ, đoàn thể

	3.5
	UBND phường, MTTQ và đoàn thể
	Triển khai an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm, nâng chất đời sống Nhân dân gắn giữ vững ANTT
	100% trường hợp khó khăn đủ điều kiện được rà soát hỗ trợ; lồng ghép tư vấn việc làm, an sinh, phòng chống tệ nạn
	Rà soát nhóm yếu thế, lao động khó khăn, khu nhà trọ đông công nhân
	Triển khai chính sách an sinh, kết nối việc làm, hỗ trợ pháp lý - xã hội
	Đánh giá hiệu quả hỗ trợ; cập nhật danh sách cần trợ giúp
	Tổng hợp mô hình an sinh góp phần an dân, an cư
	Duy trì mạng lưới an sinh, hỗ trợ người lao động nhập cư
	Chủ trì: UBND phường. Phối hợp: MTTQ, đoàn thể, Công an, khu phố

	4.1
	Văn phòng Đảng ủy
	Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch
	Biểu mẫu báo cáo thống nhất; báo cáo tháng trước ngày 25; tham mưu họp chuyên đề quý
	Ban hành mẫu báo cáo, thiết lập danh mục nhiệm vụ, đầu mối theo dõi
	Tổng hợp tháng/quý; cảnh báo nhiệm vụ chậm, tham mưu chỉ đạo xử lý
	Đôn đốc khắc phục hạn chế qua sơ kết
	Tổng hợp báo cáo 500 ngày; đề xuất khen thưởng, xử lý trách nhiệm
	Duy trì cơ chế theo dõi, báo cáo thường xuyên đến 2030
	Chủ trì: Văn phòng Đảng ủy. Phối hợp: UBND, Công an, MTTQ, các chi bộ

	4.2
	Ban Xây dựng Đảng
	Tham mưu quán triệt, tuyên truyền, gắn kết quả thực hiện với đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên
	100% chi, đảng bộ đưa nội dung vào sinh hoạt định kỳ; kết quả thực hiện là tiêu chí đánh giá quý, năm
	Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề, tiêu chí đánh giá, cam kết trách nhiệm
	Theo dõi, phát hiện điển hình; tham mưu biểu dương, nhắc nhở
	Rà soát tổ chức, cá nhân chuyển biến chậm
	Tổng hợp phục vụ đánh giá, khen thưởng, kiểm điểm
	Thể chế hóa tiêu chí vào đánh giá thường xuyên
	Chủ trì: Ban Xây dựng Đảng. Phối hợp: Văn phòng Đảng ủy, UBND, các chi bộ

	4.3
	Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
	Kiểm tra, giám sát việc thực hiện 03 nội dung trọng tâm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu
	Đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát; 100% dấu hiệu vi phạm được xem xét, tham mưu xử lý
	Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề
	Tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; kiến nghị xử lý tồn tại
	Kiểm tra việc khắc phục sau giám sát
	Hoàn thành kiểm tra trọng tâm; báo cáo kết quả phục vụ sơ kết
	Duy trì giám sát, phòng ngừa hình thức, né tránh trách nhiệm
	Chủ trì: UBKT Đảng ủy. Phối hợp: Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy, UBND



Bảng 3. Mẫu báo cáo tiến độ hằng tháng áp dụng chung
	STT
	Nhiệm vụ đã đăng ký
	Đầu mối chủ trì
	Sản phẩm/chỉ tiêu cam kết
	Kết quả thực hiện trong tháng
	Tỷ lệ hoàn thành
	Khó khăn, vướng mắc
	Kiến nghị/đề xuất
	Thời hạn xử lý tiếp theo

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Đảng ủy phường qua Văn phòng Đảng ủy trước ngày 25 hằng tháng. Báo cáo phải kèm số liệu, hình ảnh, biên bản, quyết định, danh sách hoặc tài liệu kiểm chứng; không báo cáo chung chung, không ghi “đang thực hiện” nếu không nêu rõ sản phẩm và tỷ lệ hoàn thành.
